
MSSV Họ Lót Tên CTĐT Lớp SV Xếp loại HT DTBHT Xếp loại RL DRL Xếp Loại HB Số Tiền HB
15141260 Phạm Ngọc Quốc K15941DT 15941DT Giỏi 8.53 Tốt 83 Khá 4,500,000
15141248 Hoàng Thị Trúc Phương K15941VT 15941VT Giỏi 8.4 Tốt 88 Khá 4,500,000
15142258 Phan Trọng Nghĩa K15942 159420A Giỏi 8.44 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
15142364 Phan Anh Tuấn K15942 159420A Giỏi 8.75 Xuất sắc 93 Giỏi 5,500,000
16119081 Lê Tấn Hải 16119 161190A Giỏi 8.7 Khá 73 Khá 4,500,000
16119095 Phùng Thanh Huy 16119 161190A Giỏi 8.73 Tốt 81 Khá 4,500,000
16119136 Phạm Minh Quyền 16119 161190A Giỏi 8.73 Tốt 87 Khá 4,500,000
16119065 Nguyễn Văn Bắc 16119 161190C Khá 7.99 Tốt 81 Khá 4,500,000
16129037 Đặng Đức Mạnh 16129 161290A Giỏi 8.19 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16129067 Hồ Thị Thu Thắm 16129 161290B Giỏi 8.36 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16129004 Vũ Thị Ngọc Ánh 16129 161290C Giỏi 8.25 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
16129075 Lê Thị Lệ Trinh 16129 161290C Giỏi 8.41 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
16141100 Nguyễn Đức An 16141DT 16141DT1A Khá 7.67 Khá 74 Khá 4,500,000
16141295 Cao Thị Thuý 16141DT 16141DT1A Khá 7.64 Tốt 85 Khá 4,500,000
16141101 Võ Trường An 16141DT 16141DT1B Khá 7.64 Tốt 88 Khá 4,500,000
16141280 Tất Siêu Thành 16141DT 16141DT2A Khá 7.59 Khá 75 Khá 4,500,000
16141300 Đặng Cao Thức 16141DT 16141DT2A Khá 7.61 Khá 71 Khá 4,500,000
16141218 Nguyễn Ngọc Nhiệm 16141DT 16141DT2B Giỏi 8.01 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
16141243 Nguyễn Thanh Quang 16141DT 16141DT2B Giỏi 8.23 Khá 74 Khá 4,500,000
16141341 Huỳnh Lê Bảo Vinh 16141VT 16141VT1A Khá 7.55 Khá 79 Khá 4,500,000
16141111 Hồ Ngọc Bảo 16141VT 16141VT1B Giỏi 8.2 Tốt 86 Khá 4,500,000
16141211 Phạm Thái Ngọc 16141VT 16141VT1B Giỏi 8.87 Tốt 82 Khá 4,500,000
16141351 Trần Hoàng Thông 16141VT 16141VT1B Giỏi 8.18 Xuất sắc 95 Giỏi 5,500,000
16142311 Đỗ Hiếu 16142 161421A Giỏi 8.38 Tốt 82 Khá 4,500,000
16142390 Trương Thanh Nhi 16142 161421A Giỏi 8.06 Xuất sắc 96 Giỏi 5,500,000
16142404 Lê Đức Phương 16142 161421A Khá 7.85 Khá 73 Khá 4,500,000
16142344 Lâm Quốc Kiệt 16142 161422A Khá 7.85 Tốt 84 Khá 4,500,000
16142504 Hồ Hoàng Gia Hưng 16142 161422B Khá 7.76 Tốt 81 Khá 4,500,000
16151230 Nguyễn  Quy 16151 161511B Giỏi 8.43 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16151298 Nguyễn Thị Mai Phương 16151 161511B Giỏi 8.4 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
16151139 Lê Long Đỉnh 16151 161512A Giỏi 8.61 Xuất sắc 97 Giỏi 5,500,000
16151113 Hồng Gia Bảo 16151 161512B Giỏi 8.72 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
16151183 Trịnh Thị Khanh 16151 161512B Giỏi 8.39 Xuất sắc 92 Khá 4,500,000
16151192 Nguyễn Văn Lộc 16151 161512B Giỏi 8.49 Xuất sắc 93 Khá 4,500,000
16141153 Lê Phú Hiếu 16941DT 16941DT Khá 7.45 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
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16141110 Lê Thị Thu Ba 16941VT 16941VT Khá 7.59 Khá 76 Khá 4,500,000
16142295 Phạm Đoan 16942 169420A Giỏi 8.24 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
16142309 Nguyễn Hữu Hậu 16942 169420B Khá 7.91 Tốt 84 Khá 4,500,000
17119073 Nguyễn Minh Hải 17119 171190A Giỏi 8.04 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
17119076 Đặng Huy Hoàng 17119 171190A Giỏi 8.08 Xuất sắc 90 Giỏi 5,500,000
17119085 Nguyễn Đăng Khoa 17119 171190A Khá 7.63 Khá 73 Khá 4,500,000
17119096 Hồ Văn Quyền 17119 171190C Giỏi 8.07 Khá 76 Khá 4,500,000
17129008 Lê Hồng Gấm 17129 171290A Khá 7.6 Tốt 85 Khá 4,500,000
17129059 Lê Minh Tuấn 17129 171290A Khá 7.69 Khá 76 Khá 4,500,000
17129028 Phan Hoàng Nam 17129 171290B Giỏi 8.08 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17129037 Nguyễn Trần Lưu Phương 17129 171290B Khá 7.85 Tốt 82 Khá 4,500,000
17141180 Nguyễn Ngọc Tú Hân 17141DT 17141DTA Giỏi 8.2 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17141199 Võ Văn Lộc 17141DT 17141DTA Giỏi 8.48 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17141201 Trần Ngọc Hoàng Nam 17141DT 17141DTA Khá 7.95 Tốt 87 Khá 4,500,000
17141200 Phan Tấn Lợi 17141VT 17141VTB Giỏi 8.54 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17141220 Trần Đăng Quang 17141VT 17141VTB Giỏi 8.68 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17142313 Trần Kính Tâm 17142 171421C Giỏi 8.15 Xuất sắc 90 Khá 4,500,000
17142277 Nguyễn Công Minh 17142 171422A Giỏi 8.47 Tốt 81 Khá 4,500,000
17142279 Nguyễn Quốc Nam 17142 171422A Giỏi 8.34 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17142335 Huỳnh Thiện Trung 17142 171422A Giỏi 8.22 Khá 79 Khá 4,500,000
17142349 Đặng Đức Vĩnh 17142 171422A Giỏi 8.54 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17142316 Châu Nhật Tân 17142 171422C Giỏi 8.3 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17142330 Nguyễn Ngọc Triều 17142 171422C Giỏi 8.35 Tốt 86 Khá 4,500,000
17142334 Nguyễn Minh Trí 17142 171422C Giỏi 8.42 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17142338 Trần Ninh Trung 17142 171422C Giỏi 8.19 Xuất sắc 97 Khá 4,500,000
17151205 Trịnh Văn Hoàng 17151 171511B Giỏi 8.21 Khá 72 Khá 4,500,000
17151261 Trần Lam Nhật Thái 17151 171511B Khá 7.98 Tốt 84 Khá 4,500,000
17151279 Thân Trọng Tuấn 17151 171511B Giỏi 8.08 Tốt 88 Khá 4,500,000
17151197 Trần Thanh Hải 17151 171511C Giỏi 8.18 Xuất sắc 97 Khá 4,500,000
17151203 Huỳnh Thanh Hiếu 17151 171512A Giỏi 8.05 Tốt 87 Khá 4,500,000
17151233 Trần Hoài Nam 17151 171512A Giỏi 8.3 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17151267 Lê Thị Kim Tiền 17151 171512A Giỏi 8.31 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17151204 Phạm Việt Hoàng 17151 171512B Giỏi 8.11 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17141190 Nguyễn Quốc Khải 17941VT 17941VT Giỏi 8.07 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17142245 Đỗ Thanh Hóa 17942 179420A Giỏi 8.28 Xuất sắc 97 Khá 4,500,000
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17142278 Lê Ngọc Nam 17942 179420A Giỏi 8.67 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18119158 Phan Quốc Khánh 18119 181190A Giỏi 8.84 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18119182 Bùi Khánh Phong 18119 181190B Giỏi 8.24 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18119163 Lê Nguyên Nhật Long 18119 181190C Khá 7.94 Tốt 80 Khá 4,500,000
18119181 Trần Đỗ Hồn Nhiên 18119 181190C Giỏi 8.18 Tốt 86 Khá 4,500,000
18119192 Nguyễn Quốc Thắng 18119 181190C Giỏi 8.14 Khá 76 Khá 4,500,000
18119209 Vũ Ngọc Tuyền 18119 181190C Giỏi 8.35 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
18129001 Trần Hoàng An 18129 181290A Khá 7.77 Tốt 84 Khá 4,500,000
18129028 Huỳnh Thị Trúc Linh 18129 181290A Giỏi 8.39 Tốt 82 Khá 4,500,000
18129016 Trần Thị Hảo 18129 181290B Khá 7.9 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18129008 Phạm Nguyễn Ngọc Diễm 18129 181290C Khá 7.89 Tốt 88 Khá 4,500,000
18142345 Trần Lê Trung Nghĩa 18142 181421A Giỏi 8.41 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
18142399 Hồ Mạnh Tiến 18142 181421A Giỏi 8.55 Xuất sắc 95 Khá 4,500,000
18142410 Nguyễn Văn Quang Trường 18142 181421A Giỏi 8.15 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18142334 Bùi Xuân Lực 18142 181421B Giỏi 8.39 Xuất sắc 99 Khá 4,500,000
18142354 Nguyễn Phúc Nhuần 18142 181421B Giỏi 8.25 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
18142285 Lê Thị Thanh Hậu 18142 181421C Giỏi 8.21 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
18142337 Lê Đức Minh 18142 181421C Giỏi 8.29 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
18142353 Nguyễn Thị Yến Nhi 18142 181421C Giỏi 8.66 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18142371 Thái Công Sáng 18142 181421C Giỏi 8.58 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18142395 Đoàn Nhã Thy 18142 181421C Giỏi 8.56 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18142264 Đỗ Ngọc Duy 18142 181422A Giỏi 8.21 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18142367 Võ Thị Hoàng Quyên 18142 181422B Giỏi 8.2 Xuất sắc 90 Khá 4,500,000
18142392 Trần Ngọc Thuận 18142 181423A Giỏi 8.6 Xuất sắc 92 Giỏi 5,500,000
18151239 Trần Văn Tài 18151 181511A Giỏi 8.52 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18151242 Vũ Hồng Thái 18151 181511A Giỏi 8.4 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18151154 Trần Thị Vân Anh 18151 181511B Xuất sắc 9.28 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18151183 Nguyễn Văn Huy 18151 181511C Giỏi 8.6 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18151194 Trần Đăng Khương 18151 181511C Giỏi 8.82 Xuất sắc 90 Khá 4,500,000
18151206 Hồ Thị Nga 18151 181511C Giỏi 8.87 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18151257 Cao Thanh Tùng 18151 181511C Giỏi 8.76 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18151207 Nguyễn Trọng Nghĩa 18151 181512B Giỏi 8.71 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
18161295 Lê Minh Trung 18161DT 18161DT1 Khá 7.67 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18161204 Phạm Phát Đạt 18161DT 18161DT2 Khá 7.83 Khá 73 Khá 4,500,000
18161236 Đặng Huỳnh Khá 18161DT 18161DT2 Khá 7.99 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
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18161241 Nguyễn Thành Lâm 18161DT 18161DT2 Khá 7.55 Tốt 85 Khá 4,500,000
18161213 Nguyễn Thị Thu Hằng 18161DT 18161DT3 Khá 7.61 Tốt 81 Khá 4,500,000
18161306 Cao Văn Vương 18161VT 18161VT1 Khá 7.66 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
18161266 Nguyễn Lê Thái Sơn 18161VT 18161VT2 Khá 7.71 Tốt 89 Khá 4,500,000
18161198 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 18161VT 18161VT3 Khá 7.58 Tốt 86 Khá 4,500,000
18161268 Bùi Hữu Tài 18161VT 18161VT3 Khá 7.64 Xuất sắc 92 Khá 4,500,000
18161287 Nguyễn Văn Tính 18161VT 18161VT3 Giỏi 8.66 Tốt 89 Khá 4,500,000
19119193 Lương Bảo Luật 19119 191191A Giỏi 8.18 Khá 76 Khá 4,500,000
19119220 Đoàn Khiết Thanh 19119 191191A Giỏi 8.08 Xuất sắc 98 Giỏi 5,500,000
19119192 Đinh Trường Luân 19119 191191B Giỏi 8.14 Khá 77 Khá 4,500,000
19119227 Trần Bạch Bảo Tín 19119 191191B Giỏi 8.49 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19119178 Đặng Thị Huỳnh Hoa 19119 191192B Giỏi 8.14 Tốt 83 Khá 4,500,000
19129025 Đặng Thị Ngọc Linh 19129 191290A Giỏi 8.36 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19129033 Trần Huỳnh Khôi Nguyên 19129 191290B Giỏi 8.66 Xuất sắc 99 Khá 4,500,000
19129047 Trần Thị Kim Thành 19129 191290B Giỏi 8.85 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19129004 Trần Thị Thiêm 19129 191290C Xuất sắc 9.07 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19142283 Trương Quốc Bảo 19142 191421A Khá 7.78 Khá 70 Khá 4,500,000
19142287 Nguyễn Danh Cường 19142 191421A Giỏi 8.13 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19142302 Ngô Minh Hải 19142 191421A Khá 7.95 Khá 74 Khá 4,500,000
19142051 Hồ Quốc Việt 19142 191421B Xuất sắc 9.15 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19142308 Bùi Xuân Hảo 19142 191421B Giỏi 8.18 Tốt 85 Khá 4,500,000
19142314 Nguyễn Văn Hoàng 19142 191421B Giỏi 8.08 Khá 73 Khá 4,500,000
19142381 Phạm Đài Thế 19142 191421B Giỏi 8.53 Khá 78 Khá 4,500,000
19142414 Nguyễn Hoài TưởNg 19142 191421C Giỏi 8.23 Xuất sắc 94 Giỏi 5,500,000
19142419 Lê Thanh Vũ 19142 191422A Khá 7.78 Xuất sắc 90 Khá 4,500,000
19142035 Mai Đỗ Quốc An 19142 191422B Khá 7.88 Tốt 87 Khá 4,500,000
19142357 Võ Đông Phong 19142 191422C Giỏi 8.8 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19142408 Nguyễn Minh Trung 19142 191423A Giỏi 8.33 Khá 74 Khá 4,500,000
19142410 Nguyễn Đoan Trường 19142 191423A Giỏi 8.3 Tốt 89 Khá 4,500,000
19151203 Đặng Bá Chiến 19151 191511A Giỏi 8.54 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
19151226 Trần Thiện Hiếu 19151 191511A Giỏi 8.14 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19151033 Dương Minh Hậu 19151 191511B Giỏi 8.51 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
19151314 Đinh BảO YếN 19151 191511B Giỏi 8.31 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19151034 Tạ Trần Nhật Minh 19151 191512A Giỏi 8.17 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19151206 Lý Phi Cường 19151 191512A Xuất sắc 9.17 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
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19151212 Trần Quốc Duy 19151 191512A Giỏi 8.36 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
19151253 Nguyễn Đức Mạnh 19151 191512A Giỏi 8.59 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19151289 Trần Quyết Thắng 19151 191513B Giỏi 8.19 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
19151298 Văn Hoàng Phước Toàn 19151 191513B Giỏi 8.06 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19161307 Phan Ngọc Trí 19161 191611A Giỏi 8.39 Khá 75 Khá 4,500,000
19161310 Nguyễn Quốc Trung 19161 191611A Giỏi 8.04 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
19161274 Nguyễn Hoàng Phúc 19161 191611B Khá 7.98 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19161291 Nguyễn Thị Kim Thi 19161 191611B Giỏi 8.38 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19161224 Lê Huỳnh Đức 19161 191611C Giỏi 8.64 Xuất sắc 95 Giỏi 5,500,000
19161286 Trần Nhật Tân 19161 191611C Giỏi 8.56 Tốt 82 Khá 4,500,000
19161264 Trần Thị Kim Nga 19161 191612A Giỏi 8.66 Xuất sắc 90 Giỏi 5,500,000
19161327 Thái Tuấn Vũ 19161 191612A Khá 7.89 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
19161243 Lê Đinh Hưng 19161 191612B Giỏi 8.01 Tốt 86 Khá 4,500,000
19161300 Lê Phước Tín 19161 191612B Khá 7.79 Xuất sắc 99 Khá 4,500,000
19342061 Phạm Thanh Sơn 19342 193420A Khá 7.43 Khá 73 Khá 4,500,000
19342028 Văn Tấn Quang 19342 193420B Khá 7.06 Xuất sắc 92 Khá 4,500,000
19342037 Nguyễn Đức Tuấn Anh 19342 193420B Khá 7.87 Khá 77 Khá 4,500,000
19342041 Lê Dư Trực Nhân 19342 193420C Khá 7.17 Tốt 81 Khá 4,500,000


